
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 

NGHIỆP/ 

CÔNG 

THƯƠNG

1 HỘ KINH DOANH LIÊN HOA D8/21A Ấp 4, xã Qui Đức Bình Chánh

Sản xuất bánh từ bột; chế biến, 

đóng gói và mua bán các loại 

bánh từ bột

CÔNG 

THƯƠNG

2 CÔNG TY CỔ PHẦN VIAPPLE 141 QL1A, PHƯỜNG TAM BÌNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
KINH DOANH THỰC PHẨM 

BAO GÓI SẴN

CÔNG 

THƯƠNG

3
HỘ KINH DOANH 

NAMKHANG KITCHEN

26 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 4, 

PHƯỜNG LINH TRUNG
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC SẢN XUẤT BÁNH BAO

CÔNG 

THƯƠNG

4
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

HỒNG HÀ

48A1, ĐƯỜNG SỐ 6, KP2, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC KINH DOANH HẢI SẢN NÔNG NGHIỆP

5 CÔNG TY CỔ PHẦN VIAPPLE 141, QL1A, PHƯỜNG TAM BÌNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

KINH DOANH THỰC PHẨM 

BAO GÓI SẴN TỪ NÔNG 

LÂM THỦY SẢN

NÔNG NGHIỆP

6 HỘ KINH DOANH VẠN THÌN
SẠP T8/6 CHỢ PHẠM VĂN HAI, 

PHƯỜNG 3
TÂN BÌNH MUA BÁN THỊT BÒ NÔNG NGHIỆP

7
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

XUÂN HÒA
01 TÂN SƠN HÒA, PHƯỜNG 2 TÂN BÌNH MUA BÁN THỊT HEO NÔNG NGHIỆP

8
HỘ KINH DOANH VŨ THỤY 

KHÁNH PHƯƠNG

SẠP B/08 CHỢ PHẠM VĂN HAI, 

PHƯỜNG 3
TÂN BÌNH MUA BÁN THỊT BÒ NÔNG NGHIỆP

9
HỘ KINH DOANH THE BEAN 

FAMILY

1236/8/7D Lê Văn Lương, ấp 3, xã 

Phước Kiển
Nhà Bè sản xuất và bán bánh các loại

CÔNG 

THƯƠNG

10 HỘ KINH DOANH KIM YẾN
68A Liên khu 2-5,Phường Bình Trị 

Đông
Bình Tân sản xuất kẹo

CÔNG 

THƯƠNG

11 HỘ KINH DOANH DƯ HƯNG
4338 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân 

Tạo A
Bình Tân sản xuất các loại bánh kẹo

CÔNG 

THƯƠNG

12
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THÀNH LẬP

576/15A Hồ Học Lãm, Khu phố 13, 

Phường Bình Trị Đông B
Bình Tân Sản xuất bánh ngọt

CÔNG 

THƯƠNG

13
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN ÁNH

76D Đường 18B, Khu phố 1, 

Phường Bình Hưng Hòa A
Bình Tân sản xuất bánh phở

CÔNG 

THƯƠNG

14
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TẤN GIANG
1414/24 Lê Đức Thọ, Phường 13 Gò Vấp

BÁN LẺ THỊT GIA CẦM, 

SẢN PHẨM THỊT GIA 

CẦMĐÃ QUA ĐÓNG GÓI

NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 



15
HỘ KINH DOANH BÁNH 

NGỌT TÍN PHÁT
171 Lê Đức Thọ, Phường 17 Gò Vấp

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

BÁNH KẸO, NƯỚC GIẢI 

KHÁT, KEM

CÔNG 

THƯƠNG

16 HỘ KINH DOANH A CỬU 833 Phan Văn Trị, Phường 7 Gò Vấp SẢN XUẤT BÁNH MÌ
CÔNG 

THƯƠNG

17
HỘ KINH DOANH ÔNG CẢ 

TRUNG
891 Đường 3 Tháng 2, Phường 7 11

SẢN XUẤT BÁNH BAO VÀ 

BÁNH MÌ

CÔNG 

THƯƠNG

18
HỘ KINH DOANH 

LÊ ĐỨC THÀNH

79/34B1 Tân Hòa Đông, 

phường 14
6 Kinh doanh: rau, củ, quả NÔNG NGHIỆP

19 Hộ kinh doanh Lộc Thành An
143 Lê Thị Kim Ấp 6, xã Xuân Thới 

Sơn
Hóc Môn

Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm chay từ bột mì

CÔNG 

THƯƠNG

20
Hộ kinh doanh cơ sở bánh tráng 

Nguyễn Hoàng Phi

23/7A Tổ 4 Khu phố 2, Thị trấn Hóc 

Môn
Hóc Môn sản xuất bánh tráng

CÔNG 

THƯƠNG

21
CƠ SỞ BÁNH NGỌT ĐỨC 

PHÁT
71 Cao Thắng, Phường 3 3

sản xuất và bán các loại bánh 

từ bột

CÔNG 

THƯƠNG

22 HỘ KINH DOANH 3T
2549/15/8A Phạm Thế Hiển, 

Phường 7
8 Sản xuất bia

CÔNG 

THƯƠNG

23

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SAN HÀ - 

KHO CHỨA HÀNG BÌNH 

CHÁNH

368 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, 

Thị trấn Tân Túc
Bình Chánh

Kho bảo quản thực phẩm bao 

gói sẵn

CÔNG 

THƯƠNG

24
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HUYỆN (HOA SO)

SẠP F1-049 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

25
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

TƯ

SẠP F1-059 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

26 HỘ KINH DOANH MỪNG

SẠP F1-065 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

27 HỘ KINH DOANH HAI BÒN

SẠP F1-037 + F1-039 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

28
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

LONG

SẠP F1-060 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

29
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THẢO

SẠP F1-055 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP



30 HỘ KINH DOANH ÚT GIỜ

SẠP F1-056 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

31
HỘ KINH DOANH MAI 

PHƯỚC THÀNH (TƯỜNG VY)

SẠP F1-061-063 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

32
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TỐ

SẠP F1-041 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

33
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH CẦN

SẠP F1-022 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

34
HỘ KINH DOANH GIÁP THỊ 

MỸ TRANG

SẠP F3-064 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

35
HỘ KINH DOANH THÁI HỮU 

THẮNG

SẠP F3-057+055 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

36
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

THU VÂN (BÉ TÁM)

SẠP F3-067+ F3-069 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

37
HỘ KINH DOANH LÝ KIM 

PHỤNG

SẠP F1-019 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

38
HỘ KINH DOANH GIÁP THỊ 

KIM ANH

SẠP F3-029 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

39
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

LUYẾN

SẠP F3-066 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

40
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH VÂN

SẠP F2-043 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP

41
HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN 

HOÀNG

SẠP F3-068 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP



42
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

DUYÊN MINH

SẠP F2-041+042 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN NÔNG NGHIỆP


